
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 04/2023/DS-PT 

Ngày: 06/01/2023 

V/v “Tranh chấp QSDĐ; HĐCN 

QSDĐ; Hủy GCN QSDĐ; BTTH tài 

sản” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú 

                                  Nguyễn T   Ng c Hoa 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Đức T iện, T ư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

T  n  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    P ạm T   T an  Tuyết -  Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại T  n  p ố Hồ 

Chí Minh xét xử p úc t ẩm vụ án dân sự t ụ lý số 349/2022/TLPT-DS ngày 12 tháng 

8 năm 2022 về việc “Tran  c ấp QSDĐ; HĐCN QSDĐ; Hủy GCN QSDĐ;  TTH t i 

sản”. 

Nguyên đơn:    Tống T   Tường Vân, sin  năm 1972 (có mặt) 

Đ a c ỉ: số 159, Xa Lộ H  Nội, p ường T ảo Điền, Quận 2, TP. Hồ C í Min . 

Người đại diện t eo ủy quyền của nguyên đơn: ông Vũ Hồ T  n , sin  năm 

1958. (vắng mặt), tại p iên tòa b  Vân  ủy bỏ ủy quyền đối với ông T  n  v  tự mìn  

tham gia phiên tòa. 

Người bảo vệ quyền v  lợi íc   ợp p áp của nguyên đơn: Luật sư Tr n Quang 

N ựt t uộc Văn p òng Luật sư N ựt - Đo n luật sư tỉn  K án  Hòa (có mặt); v  Luật 

sư Quảng K oa Toản t uộc Công ty Luật TNHH MTV QHN – Đo n Luật sư Thành 

p ố Hồ Chí Minh (có mặt). 

Bị đơn:    Ho ng T   T ảo, sin  năm 1988 (vắng mặt) 

Đ a c ỉ: H28 k u dân cư Đông Xuân An, TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

Người đại diện t eo ủy quyền của b  đơn: ông Tr n Duy Nin , sin  1982 (vắng 

mặt), Đ a c ỉ: 536/9 Âu Cơ, P ường 10, quận Tân  ìn , TP. Hồ C í Min ; v  ông Lê 

An  Dũng, sin  năm 1998(có mặt), đ a c ỉ: 97   Ngông, p ường Tân T  n , t  n  

p ố  uôn Ma T uột, tỉn  Đắk Lắk.  
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Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan: 

1/ Ông Trương Ng c Lai, sin  năm 1974. (vắng mặt) 

Đ a c ỉ: K u p ố 9, p ường P ú Trin , TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

2/ Ông Võ Văn T uận, sin  năm 1963. (vắng mặt) 

3/    P ạm T    a, sin  1965(vắng mặt) 

Đ a c ỉ: t ôn Dân P ú, xã H m Kiệm,  uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  T uận 

4/ Ông Lê Quang Huy, sinh 1967 (vắng mặt) 

Đ a c ỉ: 104 C u Văn An, P ường 26, quận  ìn  T ạn , TP. Hồ C í Mỉn . 

Người đại diện t eo ủy quyền của ông Huy: b  Đặng T   Kim K án , sin  năm 

1997. (có mặt) 

Đ a c ỉ: T  1, k u p ố Đông Nam, p ường V n  Hải, t  n  p ố N a Trang, tỉn  

K án  Hòa. 

5/ Ủy ban n ân dân TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận; (có đơn xin vắng mặt) 

6/ Ông Nguyễn Ng c Lin , sin  1976; (vắng mặt) 

Đ a c ỉ: T ôn Tiến P ú, xã Tiến Lợi, TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

7/ Ông Nguyễn Ng c Hùng, sin  1980; (có mặt) 

Đ a c ỉ: A3.11 Ocean Vista, Siealink Mũi Né, TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

8/    Lục T   T an , sin  năm 1969; (có đơn xin vắng mặt) 

Đ a c ỉ: số 5A đường P an  ội C âu, t  n  p ố  ảo Lộc, tỉn  Lâm Đồng. 

9/    Nguyễn T   Mộng Điệp, sinh năm 1971; (có đơn xin vắng mặt) 

Đ a c ỉ: T ôn 6, xã Lộc An,  uyện  ảo Lâm, tỉn  Lâm Đồng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 16/8/2018 và bản tự khai tiếp theo bà Tống Thị 

Tường Vân trình bày: 

Năm 2010, b  có n ận c uyển n ượng của b  Nguyễn T   Mộng Điệp (sin  năm 

1971, đ a c ỉ: t ôn 6, xã Lộc An,  uyện  ảo Lâm, tỉn  Lâm Đồng) t ửa đất diện tíc  

k oảng 17.000m
2
 v  của b  Lục T   T an  (sin  năm 1969, đ a c ỉ: số 5A, đường 

P an  ội C âu, t  n  p ố  ảo Lộc, tỉn  Lâm Đồng) t ửa đất diện tíc  k oảng 

9.000m
2
. Hai t ửa đất liền kề n au v  t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  

p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

Qua đo đạc t ực tế t ì t ng diện tíc  đất n ận c uyển n ượng của b  Nguyễn T   

Mộng Điệp v  b  Lục T   T an  l  35.300m
2
. Sau k i n ận c uyển n ượng b  đã tiến 

  n  trồng cây bạc  đ n trên đất v  đã t u  oạc  01 l n, sau đó tiếp tục trồng cây bạc  

đ n. Năm 2016 b  p át  iện b  Ho ng T   T ảo c ặt p á cây trồng trên đất, c iếm đất 

của b , nên b  đã ngăn cản t ì b  T ảo c o rằng diện tíc  đất 35.300m
2
 l  của b  

T ảo, b  T ảo đã được N   nước cấp giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. 

Qua tìm  iểu b  được biết nguồn gốc diện tíc  đất 35.300m
2
 gồm: 01 t ửa diện 

tíc  k oảng 1,2  a của b  Nguyễn T   Tr ng, sin  năm 1954, đ a c ỉ: t ôn Tiến Hiệp, 

xã Tiến Lợi, t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận v  01 t ửa diện tíc  k oảng 2,4 

 a của ông Nguyễn Văn T ương, sin  năm 1974, đ a c ỉ: t ôn P ú K án , xã H m 

Mỹ,  uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  T uận.    Tr ng v  ông T ương c uyển 

n ượng c o ông Hồ Lương Sơn v  b  Nguyễn T   T ùy Trang. Sau đó ông Hồ Lương 

Sơn v  b  Nguyễn T   T ùy Trang c uyển n ượng c o b  Điệp v  b  T an . Sau đó 

ông Sơn v  b  Trang tiếp tục c uyển n ượng diện tíc  đất nêu trên c o ông Trương 
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Ng c Lai, sin  năm 1974, đ a c ỉ: k u p ố 9, p ường P ú Trin , t  n  p ố P an 

T iết, tỉn   ìn  T uận. 

Do ông Lai n ờ ông Võ Văn T uận, sin  năm 1963, đ a c ỉ: xã H m Kiệm, 

 uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  T uận đứng tên giùm t ửa đất nêu trên nên ông Lai 

có n ờ ông Sơn đưa đến gặp b  Tr ng v  ông T ương để viết lại giấy c uyển n ượng 

từ b  Tr ng v  ông T ương sang c o ông T uận. Sau k i viết lại giấy c uyển n ượng 

t ì ông T uận l m t ủ tục v  được ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp 03 giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số  E 435562,  E 435563,  E 435564 cùng ngày 

08/8/2011 cùng đứng tên Võ Văn T uận. 

Năm 2014, ông Lai c uyển n ượng 03 t ửa đất c o b  Ho ng T   T ảo. Ng y 

16/10/2014, ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp 03 giấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất số  S 830452,  S 830453,  S 830454 đứng tên Ho ng T   T ảo. T ng diện 

tíc  03 t ửa đất t eo 03 giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất l  35.300m
2
, t a lạc tại 

t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

Việc ông Hồ Lương Sơn v  b  Nguyễn T   T ùy Trang đã c uyển n ượng cho bà 

Nguyễn T   Mộng Điệp v  b  Lục T   T an  n ưng lại tiếp tục c uyển n ượng c o 

ông Trương Ng c Lai l   o n to n trái p áp luật v  việc ông Lai c uyển n ượng c o 

ông Lê Quang Huy cũng k ông  ợp p áp. Đồng t ời   n  vi của b  Nguyễn T   

Tr ng v  ông Nguyễn Văn T ương ký  ợp đồng c uyển n ượng c o ông Võ Văn 

T uận (người được ông Lai n ờ đứng tên quyền sử dụng đất) cũng k ông  ợp p áp, 

bởi trước đó b  Tr ng v  ông T ương đã c uyển n ượng c o ông Sơn v  b  Trang. 

Bà Vân yêu c u:  

-  uộc b  Ho ng T   T ảo p ải t áo dỡ to n bộ t i sản trên diện tíc  35.300m
2
 

đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận 

v  trả lại diện tíc  đất trên c o b ; 

- Hủy 03 Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số  S 830452,  S 830453 v   S 

830454 do ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 16/10/2014 c o b  

Ho ng T   T ảo. 

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 07/01/2019, bà Tống Thị Tường Vân yêu cầu: 

   Ho ng T   T ảo p ải bồi t ường t iệt  ại 12.000 cây  ạc  Đ n trồng trên 

diện tíc  35.300m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an 

T iết, tỉn   ìn  T uận tr  giá 250 triệu đồng c o b . 

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 21/01/2019 bà Tống Thị Tường Vân yêu cầu: 

1/ Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Hồ Lương 

Sơn, b  Nguyễn T   T ùy Trang với ông Trương Ng c Lai l  vô  iệu;  

2/ Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b  Nguyễn T   

Tr ng, ông Nguyễn Văn T ương với ông Võ Văn T uận l  vô  iệu; 

3/ Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Trương Ng c 

Lai với ông Lê Quang Huy l  vô  iệu;  

4/ Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn 

T uận với b  Ho ng T   T ảo l  vô  iệu; 
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5/ Hủy 03 Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số  E 435562,  E 435563,  E 

435564 do ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 08/8/2011 c o ông 

Võ Văn T uận;  

6/ Hủy 03 Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số  S 830452, số  S 830453 v  

số  S 830454 do ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 16/10/2014 

c o b  Ho ng T   T ảo. 

Tại đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện bổ sung đề ngày 04/3/2020, bà Tống Thị 

Tường Vân yêu cầu: 

- Xin rút, không tiếp tục yêu cầu Tòa án giải quyết 05 yêu cầu được ghi trong 

Đơn khởi kiện bổ sung ngày 21/01/2019, cụ thể: 

1/ Rút yêu c u tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Hồ 

Lương Sơn v  b  Nguyễn T   T ùy Trang với ông Trương Ng c Lai l  vô  iệu; 

2/ Rút yêu c u tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b  

Nguyễn T   Tr ng, ông Nguyễn Văn T ương với ông Võ Văn T uận l  vô  iệu; 

3/ Rút yêu c u tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông 

Trương Ng c Lai với ông Lê Quang Huy l  vô  iệu; 

4/ Rút yêu c u tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Võ 

Văn T uận với b  Ho ng T   T ảo l  vô  iệu; 

5/ Rút yêu c u  ủy 03 Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số  E 435562,  E 

435563,  E 435564 do ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 

08/8/2011 c o ông Võ Văn T uận. 

- Bà Vân yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Quang Huy 

(được ông Võ Văn T uận v  b  P ạm T    a đã ủy quyền) với b  Ho ng T   T ảo l  

vô  iệu. 

Đồng t ời đề ng   Tòa án đưa ông Lê Quang Huy, sin  1967, CMND số: 

024040227 do Công an TP. Hồ C í Min  cấp; đ a c ỉ t ường trú: số 104 C u Văn An, 

p ường 26, quân  ìn  T ạn , TP. Hồ C í Min  v  b  P ạm T    a, sin  1965, 

CMND số 260455358 do Công an tỉn   ìn  T uận cấp, đ a c ỉ t ường trú: T ôn Dân 

P ú, xã H m Kiệm,  uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  T uận v o t am gia tố tụng với 

tư các  l  người có quyền lợi, ng  a vụ liên quan trong vụ án. 

Còn các yêu c u k ởi kiện k ác n ư đòi t i sản, bồi t ường t iệt  ại t i sản,  ủy 

Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất của b  T ảo..., b  vẫn giữ nguyên n ư đơn k ởi 

kiện ng y 16/8/2018 v  k ởi kiện b  sung ng y 07/01/2019. 

Bị đơn do người đại điện theo ủy quyền trình bày:    đơn không đồng ý với 

to n bộ yêu c u k ởi kiện của nguyên đơn vì b  T ảo l  người t ứ ba ngay tìn , b  

T ảo cũng đã l m đ y đủ các t ủ tục m  p áp luật quy đ n  n ư ký  ợp đồng c uyển 

n ượng tại Văn phòng công c ứng v  đã l m t ủ tục sang tên Giấy c ứng n ận 

QSDĐ. 

   T ảo l  người t ứ ba ngay tìn  nên b  T ảo có quyền tác động trên đất.    

T ảo k ông biết gì về cây trồng trên đất của b  Vân, cây trồng đã có từ c ủ đất cũ, bao 

gồm rất n iều loại cây c ứ k ông riêng cây bạc  đ n. 
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Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan- Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Thiết trình bày tại văn bản số 12488/UBND-TH ngày 14/11/2018 có ý kiến như 

sau: Việc ủy ban n ân dân t  n  p ố P an T iết cấp các Giấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất số BE 435562, BE 435563, BE 435564 cùng ngày 08/8/2011 cho ông Võ 

Văn T uận được Cơ quan Cản  sát Điều tra Công an TP. P an T iết xác đ n  có sai 

sót về trìn  tự, t ủ tục trong quá trìn  xác min  nguồn gốc v  t ời điểm sử dụng đất. 

Tuy n iên, do ông Võ Văn T uận đã c uyển n ượng các t ửa đất nêu trên c o b  

Ho ng T   T ảo v  b  Ho ng T   T ảo đã được U ND TP. P an T iết cấp các Giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số  S 830452,  S 830453 v   S 830454 cùng ng y 

16/10/2014. Do đó, căn cứ t eo quy đ n  tại k oản 5 Điều 87 Ng   đ n  số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của C ín  P ủ t ì U ND TP. P an T iết k ông t u 

 ồi các Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o b  Ho ng T   T ảo. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan ông Trương Ngọc Lai tại Bản tự khai 

ngày 03/4/2019 trình bày: V o năm 2004, t ông qua người quen, ông v  ông Võ Văn 

T uận cùng mua c ung 01 k u đất k oảng 35.300 m
2 
đất tại t ôn Tiến  ìn , xã Tỉến 

T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận của ông Hồ Lương Sơn, b  Nguyễn T   

T ùy Trang. N ưng k i ký giấy sang n ượng do b  Tr ng v  ông T ương đứng tên 

sang n ượng c o ông Võ Văn T uận; ng y 08/8/2011 U ND TP. P an T iết cấp Giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số  E 435562,  E 435563,  E 435564 c o ông Võ 

Văn T uận. Sau đó, ông v  ông T uận c uyển n ượng lại c o b  Ho ng T   T ảo. Do 

bận công việc, sức k ỏe yếu nên ông đề ng   được vắng mặt trong to n bộ quá trìn  

giải quyết vụ án. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan ông Võ Văn Thuận trình bày: Vợ 

c ồng ông l  người đứng tên trên Giấy c ứng n ận quyền sử dụng 03 t ửa đất diện 

tích 35.300 m
2
 đất tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  

T uận, t eo Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số BE 435562, BE 435563, BE 

435564. T ực c ất, l  do ông  ùn mua c ung với ông Trương Ng c Lai v o năm 2004. 

Sau đó, ông v  ông Lai c uyển n ượng lại c o b  Ho ng T   T ảo. Do bận công việc, 

sức k ỏe k ông tốt nên ông đề ng   được vắng mặt trong to n bộ quá trìn  giải quyết 

vụ án. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan bà Lục Thị Thanh trình bày: Trước 

đây, do b  Nguyễn T   Tuyết N ung ở t ôn 6, xã Lộc An, t  n  p ố  ảo Lộc, tỉn  

Lâm Đồng có nợ tiền của b . Do b  N ung k ông có tiền trả nợ nên b  N ung đã cấn 

trừ nợ bằng t ửa đất m  b  N ung đã mua của vợ c ồng ông Sơn b  Trang tại xã Tiến 

T  n , TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận c o b . Sau đó, do ở xa nên b  có n ờ b  

Trang tìm người để bán lại diện tíc  đất n y v  b  Trang đã giới t iệu b  Vân để mua 

lại. Đến năm 2010, b  cùng với b  Trang, b  Vân đã gặp n au v  b  đã đồng ý bán lại 

diện tíc  k oảng 9.000 m
2
 đất n y c o b  Vân với giá 100.000.000 đồng, giữa b  với 

b  Vân có l m giấy mua bán v  b  đã giao giấy mua bán giữa vợ c ồng b  Trang với 

b  N ung c o b  Vân. Giữa b  v  b  Vân t ỏa t uận sau n y việc l m giấy tờ - s  đỏ 

k ông liên quan gì tới b  m  b  Vân tự đi l m. Sau k i được Tòa án tỉn   ìn  T uận 

c o xem Hợp đồng mua bán đề ng y 20/11/2010 m  b  Vân đã cung cấp c o Tòa án, 

b  xác đ n  đúng l  giấy mua bán m  b  đã lập với b  Vân năm 2010. 

   Vân đã trả đủ tiền mua đẩt c o b  v  b  đã giao đất c o b  Vân. Nên  iện nay 

b  k ông còn liên quan gì đến diện tíc  đất n y. 
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Do t ời gian quá lâu nên bà k ông n ớ rõ v  trí đất mua của vợ c ồng b  Trang, 

sau đó b  bán lại c o b  Vân. N ưng sau k i được Tòa án c o xem bản đồ v  trí đất 

tran  c ấp, t ì b  đã xác đ n  v  trí đất mua của vợ c ồng b  Trang v  b  bán c o b  

Vân trên  ản đồ  iện trạng đất tran  c ấp do C i n án  Văn p òng Đăng ký Đất đai 

P an T iết lập ng y 22/7/2019 kèm t eo  iên bản đối c ất ng y 12/11/2020 của Tòa 

án tỉn   ìn  T uận.    đề ng   Tòa án căn cứ v o lời k ai của b  để giải quyết v  

k ông mời b  nữa. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan bà Nguyễn Thị Mộng Điệp trình bày: 

K oảng năm 2006, b  có n ận c uyển n ượng của vợ c ồng ông Hồ Lương Sơn b  

Nguyễn T   T ùy Trang một t ửa đất tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố 

P an T iết, tỉn   ìn  T uận diện tíc  k oảng 2 mẫu ( 20.000 m
2
), với giá 40.000.000 

đồng/mẫu. Đến năm 2010 do điều kiện ở xa nên b  đã được b  Trang giới t iệu v  b  

đã bán diện tíc  đất n y c o b  Tống T   Tường Vân với giá 170.000.000 đồng,  ai 

bên l m giấy viết tay có sự c ứng kiến v  l m c ứng của b  Nguyễn T   T ùy Trang 

v  b  Lục T   T an ; đúng n ư Hợp đồng mua bán đề ng y 20/11/2010 m  b  Vân đã 

cung cấp c o Tòa án, b  Vân đã trả đủ tiền mua đất c o b  v  b  đã giao đất cho bà 

Vân. Nên,  iện nay b  k ông còn liên quan gì đến diện tíc  đất n y. 

Do việc mua bán n y quá lâu v  b  k ông p ải l  dân ở đ a p ương, nên b  

không t ể n ớ rõ v  trí đất m  b  đã mua của vợ c ồng ông Sơn, b  Trang v  b  đã bán 

c o b  Vân. Sau k i được Tòa án c o xem bản đồ v  trí đất tran  c ấp, t ì b  đã xác 

đ n  v  trí đất mua của vợ c ồng b  Trang v  bán c o b  Vân trên  ản đồ  iện trạng 

đất tran  c ấp do C i n án  Văn p òng Đăng ký Đất đai P an T iết lập ng y 

22/7/2019 kèm t eo  iên bản đối c ất ng y 12/11/2020 của Tòa án tỉn   ìn  T uận. 

Do ở xa, đi lại k ó k ăn nên b  đề ng   Tòa án căn cứ v o lời k ai của b  để giải 

quyết, b  xin vắng mặt trong quá trìn  giải quyết vụ án. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan ông Nguyễn Ngọc Linh trình bày: Vào 

năm 2016, b  Tống T   Tường Vân, ông Nguyễn Ng c Hùng cư ngụ tại p ường Hiệp 

 ìn  P ước, quận T ủ Đức, t  n  p ố Hồ C í Min  l  người n   của ông k ông p ải 

l   ộ trực tiếp sản xuất nông ng iệp, nên vợ c ồng b  Vân có n ờ ông đứng tên xin 

cấp giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất tại xã Tiến T  n  c o vợ c ồng b  Vân. 

Chi nhánh Văn p òng Đăng ký Đất đai P an T iết đã có bản vẽ xác đ n  diện 

tíc  ông xin cấp Giấy c ứng n ận l  27.033,5m
2
, bản vẽ n y đã được Giám đốc C i 

nhánh ký ngày 25/8/2016. Ngày 27/12/2016 C i n án  Văn p òng đăng ký đất đai 

P an T iết đã có văn bản số 1337/CNVPĐKĐ DPT T ông báo kết quả t ẩm tra  ồ sơ 

đ a c ín  do ông đứng tên giùm vợ c ồng b  Vân v  ông đã ủy quyền c o ông Nguyễn 

Ng c Hùng đã l m đơn k iếu nại đến ủy ban n ân dân xã Tiến Thành và UBND xã 

Tiến T  n  có văn bản số 146/CV-U ND ng y 19/4/2017 trả lời đơn k iếu nại của 

ông c o rằng 03 t ửa đất m  vợ c ồng ông Hùng n ờ ông đứng tên xin cấp giấy c ứng 

n ận đã cấp c o người k ác. 

Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan ông Nguyễn Ngọc Hùng trình bày: vào 

năm 2010, vợ c ồng ông có mua của b  Nguyễn T   Mộng Điệp v  b  Lục T   T an  

k oảng 3,3  a đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, 

tỉn   ìn  T uận. Sau đó vợ c ồng ông đã trồng  ạc  đ n trên đất, đến năm 2016 vợ 

c ồng ông có n ờ an  trai của ông l  ông Nguyễn Ng c Lin  đứng tên xin cấp giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất v  Văn p òng Đăng ký Đất đai t  n  p ố P an T iết 
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đã p ối  ợp với U ND xã Tiến T  n  đo đạc bản đồ đ a c ín  số 37-2016 t ì diện 

tíc  đất m  vợ c ồng ông xin cấp giấy c ứng n ận t uộc t ửa đất số 17, tờ bản đồ số 

29, diện tíc  27.033,5 m
2
 đất trồng cây lâu năm. Đến ng y 27/12/2016 C i n án  Văn 

p òng đăng ký đất đai P an T iết có Công văn số 1337/CNVPĐKĐĐPT v/v T ông 

báo kết quả t ẩm tra  ồ sơ   n  c ín  gửi c o ông Nguyễn Ng c Lin  c o biết diện 

tíc  đất ông Lin  đăng ký cấp giấy c ứng n ận đã cấp giấy c o người k ác. Nên ông 

đã k iếu nại đến U ND xã Tiến T  n  v  U ND xã Tiến T  n  đã có văn bản số 

146/CV-UBND ngày 19/4/2017 trả lời đơn k iếu nại của ông c o rằng 03 t ửa đất m  

vợ c ồng ông n ờ ông Lin  xin cấp giấy c ứng n ận đã cấp c o người k ác. Nên vợ 

c ồng ông đã l m đơn tố cáo đến Cơ quan cản  sát điều tra Công an Tp. P an T iết v  

Cơ quan cản  sát điều tra Công an Tp. P an T iết đã có Văn bản số 408/CSĐT-KT 

ng y 27/7/2018 gửi C ủ t c  ủy ban n ân dân TP. P an T iết đề ng   t u  ồi 03 giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất đã cấp c o b  T ảo. 

Người  àm chứng bà Nguyễn Thị Thùy Trang trình bày: V o năm 2001- 2002, 

vợ c ồng b  có mua của b  Nguyễn T   Tr ng n   ở P an T iết v  ông Nguyễn Văn 

T ương n   ở  uyện H m T uận Nam (đã c ết) k oảng 4 a đất tại xã Tiến T  n , 

TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận; việc mua bán  ai bên c ỉ l m giấy tay, k ông đo đạc 

m  c ỉ ước lượng diện tíc , giá k oảng mấy c ục triệu đồng, cụ t ể bao n iêu b  

k ông n ớ rõ. 

Sau đó, vợ c ồng b  có bán c o b  Nguyễn T   Mộng Điệp k oảng 02  a với giá 

80.000.000 đồng v  b  Nguyễn T   Tuyết N ung k oảng 01  a với giá 40.000.000 

đồng. Việc mua bán đất giữa vợ c ồng b  v  b  Điệp, b  N ung có l m giấy viết tay 

do người mua giữ. Sau đó, b  N ung đã bán lại c o b  Lục T   T an  cũng l  người ở 

Lâm Đồng;  

Do b  Điệp v  b  T an  muốn bán lại đất n y nên đã n ờ b  tìm người bán. Sau 

đó b  có giới t iệu c o 01 người ở S i gòn ra tìm mua đất tên Vân; sau đó b  Điệp v  

b  T an  đã bán lại c o b  Vân,  ai bên có l m giấy viết tay v  n ờ b  l m c ứng; đất 

n y có tứ cận: Một mặt giáp với bìa rừng, một mặt giáp đường đất đỏ giáp với xã H m 

Mỹ,  uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  T uận. 

   xác đ n  v  trí đất m  vợ c ồng b  bán c o b  Điệp v  b  T an  (N ung) trên 

 ản đồ  iện trạng đất tran  c ấp do C i n án  Văn p òng Đăng ký Đất đai P an T iết 

lập ng y 22/7/2019. 

Ngo i việc bán đất c o b  Điệp v  b  T an  (N ung), t ì c ồng b  có bán đất 

c o ai nữa  ay k ông b  k ông biết. 

Người  àm chứng ông Hồ Lương Sơn trình bày: V o k oảng năm 2004, 2005 

ông có mua đất tại xã Tiến T  n , TP. P an T iết, tỉn   ìn  T uận của 04  ộ dân ở xã 

Tiến T  n , TP. P an T iết v  ở xã H m Mỹ,  uyện H m T uận Nam, tỉn   ìn  

Thuận, còn    tên gì v  đ a c ỉ cụ t ể t ì ông k ông n ớ vì mua bán đã từ lâu. K i 

mua bán  ai bên c ỉ l m giấy viết tay, mua của ai t ì viết giấy mua bán riêng với 

người đó, k ông có xác n ận của c ín  quyền đ a p ương v  cũng k ông có người 

l m c ứng. K i đó t ì n ững  ộ dân n y c ưa có giấy c ứng n ận QSDĐ, n ưng    

cam kết l  đất do    k ai p á v  c  u trác  n iệm nếu có tran  c ấp xảy ra. Diện tíc  

ông mua của bốn  ộ vừa nêu trên k oảng g n 5  éc ta c ứ k ông xác đ n  c ín  xác 

diện tíc  l  bao n iêu, vì k i mua c ỉ đo bằng dây- ước c ừng c ứ k ông đo máy. 
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Sau khi mua xong t ì ông tiến   n  p át d n cây cối, bụi rậm trên đất c o liền 

t ửa rồi trồng cây x  cừ trên diện tíc  đất k oảng 3  éc ta, diện tíc  đất còn lại t ì để 

trống.  

Đến k oảng năm 2006, 2007 có  ai người bạn của vợ tên N ung v  Điệp ở trên 

Lâm Đồng xuống mua đất của vợ c ồng ông, b  Điệp mua n iều  ơn b  N ung n ưng 

diện tíc  cụ t ể t ì ông k ông n ớ. K i mua  ai bên viết giấy mua bán tay, k ông có 

xác n ận của c ín  quyền đ a p ương v  cũng k ông có người l m c ứng.    N ung 

với b  Điệp mua k oảng 03  éc ta tại v  trí m  ông đã trồng x  cừ, giá cụ t ể bao 

n iêu t ì ông k ông n ớ c ín  xác, k oảng v i c ục triệu đồng/ éc ta. Sau đó b  

N ung có bán đất c o b  T an   ay k ông t ì ông k ông n ớ vì đã lâu. 

Sau đó, v o k oảng năm 2010, 2011, ông có bán cho ông Lai người ở P an T iết 

diện tíc  đất còn lại k oảng 1,8 đến 02  a, giá bao n iêu t ì ông k ông n ớ n ưng 

k oảng t m mấy c ục triệu/01 a. Hiện nay, do đất k ông còn lùm bụi, bờ ran  n ư 

trước đây nên ông k ông t ể xác đ n  được diện tíc  đất trước đây bán c o b  Điệp v  

b  N ung cũng n ư bán c o ông Lai cụ t ể ở v  trí n o; n ưng sau k i được xem  ản 

đồ  iện trạng đất tran  c ấp, qua việc xác đ n  v  trí đất của b  Điệp v  b  T an  tại 

 iên bản đối c ất ng y 12/11/2020 của Tòa án tỉn   ìn  T uận, ông t ống n ất với b  

Điệp v  b  T an  về v  trí đất trước đây vợ c ồng ông bán c o b  Điệp v  b  T an  

trên  ản đồ  iện trạng đất tran  c ấp do C i n án  Văn p òng Đăng ký Đất đai P an 

T iết lập ng y 22/7/2019. 

Người  àm chứng ông Trần Văn Ngà trình bày: K oảng năm 2010, 2011 bà 

Tống T   Tường Vân ở S i Gòn ra t ấy ông l m rẫy ở t ôn Tiến Hòa, xã tiến T  n , 

t  n  p ố P an T iết nên b  Vân có gặp ông  ỏi việc trồng cây bạc  đ n. Sau khi trao 

đ i, b  Vân có n ờ ông kêu người c y đất của b  tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , 

t  n  p ố P an T iết v  ông đã kêu ông Ten, ông k ông biết tên cụ t ể; đ a c ỉ ở t ôn 

Tiến P ú, xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết. Sau k i ông Ten c y đất, b  Vân t uê 

ông đi mua cây giống  ạc  đ n, do t ời gian đã lâu nên ông k ông n ớ số lượng l  

bao n iêu cây, ông mua rất n iều l n,  ết lại mua. Ông l  người trực tiếp t uê n ân 

công trồng cây c o b  Vân, k i trồng cây các  cây l  l,5m; hàng cách hàng là 2m, 

trồng trên  ai t ửa với diện tíc  đất k oảng 5 đến 6  a. Tại t ời điểm trồng cây, trên 

trên đất có một số cây Điều v  X  cừ, do trồng t eo   ng nên n ững cây điều v  cây 

X  cừ để lại c ứ k ông c y. K i đó, đất b  Vân có p  n giáp ran  với đất của N   

nước trồng cây keo lá tr m. 

   Vân trả công c o n ững người trồng cây l  150.000 đồng/người/ng y, riêng 

ông quản lý n ân công lại đi lại n iều nên b  Vân trả 300.000 đồng/ng y v  trả tiền 

xăng xe riêng. Ông cam đoan lời k ai trên l  đúng sự t ật, nếu sai ông xin c  u trác  

n iệm trước p áp luật. 

Người  àm chứng ông Nguyễn Quốc Tuấn trình bày: Ông l  c ủ cơ sở t u mua 

c ế biến Nông sản v  các loại gỗ vườn trồng GIA HU  t a lạc tại t  8, k u p ố 3, t   

trấn Võ Xu,  uyện Đức Lin , tỉn   ìn  T uận. Ông t ường xuyên t u mua nguồn 

nguyên liệu l m dăm keo tr m v  dăm bạc  đ n (dăm pioma) tại các đ a p ương trong 

tỉn  để cung ứng c o n   máy bia S i Gòn v  xuất k ẩu. 

Trong năm 2015  oặc 2016 (t ời gian lâu nên ông k ông n ớ c ín  xác) ông có 

thu mua cây  ạc  đ n của vợ c ồng b  Vân, ông Hùng (nói tiếng miền Nam, người 

S i gòn,  ai vợ c ồng đều có nước da trắng), số lượng cây k oảng 5- 6 nghìn cây, trên 
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diện tíc  k oảng 3  a rưỡi với giá tiền trên 100 triệu đồng, nên ông c ỉ trả 

100.000.000d (một trăm triệu đồng), b  Vân l  người trực tiếp n ận tiền của ông. 

Ông cam đoan lời k ai trên l  đúng với sự t ật, nếu sai ông xin  o n to n c  u 

trác  n iệm trước p áp luật. 

Do việc kin  doan  rất bận rộn, nếu c ỉ có nội dung liên quan đến việc mua bán 

cây bạc  đ n với b  Vân, ông Hùng t ì ông đề ng   Tòa án k ông triệu tập ông nữa v  

ông xin vắng mặt trong quá trìn  giải quyết vụ án. 

Người  àm chứng ông Võ Trương Thành trình bày: Trước đây, b  Vân ở t  n  

p ố Hồ Chí Min  có ra trồng cây  ạc  đ n trên đất của b  Vân, giáp đất của gia đìn  

ông tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết. Sau k i trồng xong, b  

Vân có n ờ ông trông coi dùm cây bạc  đ n vì b  Vân ở xa k ông t ể trông coi. 

Đến k oảng năm 2016 t ì b  Vân k ai t ác cây bạc  đ n, đến năm 2017 ông t ấy 

có một số người v o c ặt cây bạc  đ n mộc c ồi lên, do c ưa đến tu i k ai t ác nên 

ông có g i c o b  Vân  ỏi t ì b  Vân nói l  k ông kêu người k ai t ác v  n ờ ông 

ngăn c ặn để b  Vân đến. Ông cam đoan lời k ai trên l  đúng sự t ật, nếu sai ông xin 

c  u trác  n iệm trước p áp luật. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Nguyên đơn xác đ n  tran  c ấp với b  đơn về quyền sử dụng đất m  k ông 

tran  c ấp giá tr  t i sản, nên nguyên đơn k ông yêu c u đ n  giá lại đất tran  c ấp; b  

đơn cũng đồng ý k ông đ n  giá lại t i sản tran  c ấp. 

- Nguyên đơn yêu c u Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

+ Xin rút một p  n yêu c u k ởi kiện đối với diện tíc  c ên  lệc  g i trong đơn 

k ởi kiện 35.300m
2
 với diện tíc  nguyên đơn xin cấp giấy c ứng n ận năm 2016 l  

27.033,5m
2
 đất, cụ t ể xin rút không tranh c ấp đối với diện tíc  8.266,5m

2
 đất. 

+ Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Quang 

Huy được ông Võ Văn T uận v  b  P ạm T    a đã ủy quyền với b  Ho ng T   T ảo 

lập ng y 16/7/2014 l  vô  iệu v  k ông yêu c u giải quyết  ậu quả của Hợp đồng 

c uyển n ượng quyền sử dụng đất vô  iệu. 

+ Hủy một p  n các Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số  S 830452, số  S 

830453 v  số  S 830454 cùng ng y 16/10/2014  m  U ND TP. P an T iết đã cấp cho 

b  Ho ng T   T ảo; 

+ Công n ận quyền sử dụng 27.033,5m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến 

T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận l  của nguyên đơn. 

+  uộc b  Ho ng T   T ảo p ải t áo dỡ, di dời to n bộ t i sản m  b  T ảo đã lắp 

đặt, xây dựng v  trồng trên diện tíc  27.033,5m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến 

T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận để trả lại diện tíc  đất nêu trên c o b  

Vân; 

+  uộc b  Ho ng T   T ảo p ải bồi t ường t iệt  ại 12.000 cây  ạc  đ n tr  giá 

250.000.000 đồng c o b  Vân. 

+ Đề ng   giữ nguyên Quyết đ n  áp dụng biện p áp k ẩn cấp tạm t ời số 

09/2019, ng y 13/9/2019 của Tòa án n ân dân tỉn   ìn  T uận. 
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Tại bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 20/5/2022 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận quyết định:  

Căn cứ: Các k oản 3, 6, 9 Điều 26, Điều 34, Điều 37, k oản 1 Điều 38, điểm a 

k oản 1 Điều 39, Điều 244  ộ luật tố tụng dân sự; k oản 4 Điều 32 Luật tố tụng H n  

chính; 

- K oản 20 Điều 4, Điều 50, Điều 123 Luật đất đai 2003, Điều 38, Điều 135 Ng   

đ n  số 181/2004/NĐ-CP, ng y 29/10/ 2004 của C ín  p ủ về T i   n  Luật Đất đai 

2003; k oản 2 Điều 8 Ng   đ n  84/2007/NĐ-CP ng y 25/5/2007 của C ín  p ủ quy 

đ n  b  sung về việc cấp giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất; mục I v  II t ông tư số 

06/2007/TT- TNMT, ng y 15/6/2007 của  ộ T i nguyên v  Môi trường Hướng dẫn 

t ực  iện một số điều của Ng   đ n  84/2007/NĐ-CP, ng y 25/5/2007 của C ín  p ủ 

quy đ n  b  sung về việc cấp Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. 

- K oản 1 Điều 203 Luật Đất đai 2013; 

- Điểm b k oản 1 Điều 122, Điều 127, 128, 138  ộ luật dân sự 2005; 

- Điều 584  ộ luật dân sự 2015;  

- K oản 4 Điều 26; điểm a k oản 2, điểm a k oản 3 Điều 27 Ng   quyết 

326/2016/UBTVQH-14, ng y 30/12/2016 của ủy ban T ường vụ Quốc  ội quy đ n  

về án p í, lệ p í Tòa án; k oản 3 Điều 19 Ng   quyết số 02/2020/NQ-HĐTP, ng y 

24/9/2020 của Hội đồng t ẩm p án Tòa án n ân dân tối cao. 

Tuyên xử: 

1/ C ấp n ận việc rút một p  n yêu c u k ởi kiện, k ởi kiện b  sung của b  Tống 

T   Tường Vân: 

- Đìn  c ỉ xét xử đối với yêu c u của b  Tống T   Tường Vân đòi b  Ho ng T   

T ảo trả 8.266,5 m
2
 ( 35.300 m

2
 - 27.033,5 m

2
 ) đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến 

T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

- Đìn  c ỉ xét xử đối với yêu c u k ởi kiện: tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng 

QSDĐ giữa ông Hồ Lương Sơn v  b  Nguyễn T   T ùy Trang với ông Trương Ng c 

Lai l  vô  iệu;Tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng QSDĐ giữa b  Nguyễn T   Tr ng, 

ông Nguyễn Văn T ương với ông Võ Văn T uận l  vô  iệu; Tuyên bố  ợp đồng 

c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Trương Ng c Lai với ông Lê Quang Huy l  vô  iệu; 

Tuyên bố  ợp đồng c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Võ Văn T uận với b  Ho ng T   

T ảo l  vô  iệu; Hủy 03 giấy c ứng n ận QSDĐ số  E 435562,  E 435563,  E 

435564 do U ND t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 08/8/2011 c o ông Võ Văn 

T uận. 

2/ C ấp n ận một p  n yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân:  

- Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Võ Văn T uận v  b  

P ạm T    a, do ông Lê Quang Huy đại diện t eo ủy quyền với b  Ho ng T   T ảo 

lập ng y 16/7/2014, l  giao d c  dân sự vô  iệu. 

- Hủy một p  n các Giấy c ứng n ận QSDĐ số  S 830452,  S 830453,  S 

830454 do U ND t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 16/10/2014 c o b  Ho ng T   

T ảo đối với diện tíc  26.833,8m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  

p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 
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-  uộc b  Ho ng T   T ảo p ải t áo dỡ 01 giếng k oan; 01  ồ nước p ủ bạt p ía 

dưới (k ông còn giá tr  sử dụng), xung quna  được r o bằng dây kẽm gai đã rỉ sét; 03 

trụ bê tông dùng để kéo dây điện v  các t i sản k ác (nếu có) để trả lại diện tíc  

26.833,8 m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn  

 ìn  T uận c o b  Tống T   Tường Vân. 

Một p  n các Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất b   ủy v  p  n đất b  Ho ng 

T   T ảo p ải trả c o b  Tống T   Tường Vân t eo  ản đồ  iện trạng đất tran  c ấp 

do C i n án  Văn p òng ĐKĐĐ P an T iết lập ng y 20/4/2021 kèm t eo. 

   Tống T   Tường Vân p ải có trác  n iệm liên  ệ với Cơ quan N   nước có 

t ẩm quyền l m các t ủ tục để được cấp Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đẩt t eo quy 

đ n  của p áp luật Đất đai. 

3/ K ông c ấp n ận yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân đòi b  Ho ng 

T   T ảo trả diện tíc  199,7 m
2
 đất (27.033,5 m

2
 - 26.833,8 m

2
) t a lạc tại t ôn Tiến 

 ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

- K ông c ấp n ận yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân đòi b  Ho ng 

T   T ảo bồi t ường t iệt  ại 12.000 cây  ạc  đ n tr  giá 250.000.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí tố tụng, 

thời điểm hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 09/QĐ-BPKCTT 

ngày 19/3/2019, quyền kháng cáo, quyền và nghĩa vụ thi hành án theo luật định. 

- Sau k i xét xử sơ t ẩm, ng y 03/6/2022 b  Tống T   Tường Vân (nguyên đơn 

trong vụ án) k áng cáo c o rằng b  Ho ng T   T ảo c iếm đất, c ặt p á cây trồng, 

gây t iệt  ại c o b  l  12.000 cây  ạc  đ n m  án sơ t ẩm k ông giải quyết bồi 

t ường c o b , nên b  k áng cáo yêu c u buộc b  T ảo bồi t ường 12.000 cây  ạc  

đ n tr  giá 250.000.000 đồng c o b  . Tại p iên tòa p úc t ẩm, người đại diện t eo ủy 

quyền của b  Vân vẫn giữ t eo yêu c u k áng cáo nêu trên. 

- Sau k i xét xử sơ t ẩm, ng y 30/5/2022 b  Ho ng T   T ảo (b  đơn trong vụ án) 

k áng cáo đề ng   sửa án sơ t ẩm, xử bác yêu c u k ởi kiện của nguyên đơn  oặc  ủy 

án sơ t ẩm để xét xử sơ t ẩm lại với các lý do: b  Tống T   Tường Vân yêu c u lúc 

đ u yêu c u công n ận 35.300m
2
 đất, sau đó yêu c u công n ận 27.033,5m

2
 mà không 

nêu được v  trí đất cụ t ể; Tòa án cấp sơ t ẩm xử công n ận c o b  Vân được quyền 

sử dụng 26.833,8m
2
 đất dựa t eo biên bản đo đạc ng y 20/4/2021 của C i n án  văn 

p òng đăng ký đất đai t  n  p ố P an T iết dựa trên giấy tay sang bán ng y 

20/11/2010 b  Nguyễn T   Mộng Điệp c uyển n ượng 17.000m
2
 đất k ông có số 

t ửa, với giá 170.000.000 đồng c o b  Tống T   Tường Vân v  giấy tay ng y 

20/11/2010 b  Lục T   T an  c uyển n ượng 9.000m
2
 đất k ông có số t ửa với giá 

90.000.000 đồng c o b  Vân có b  Nguyễn T   T ùy Trang l m c ứng. Trong k i đó, 

ông Hồ Lương Sơn (c ồng của b  Trang) t ừa n ận có c uyển n ượng 1,2  a  ay 2 a 

(ông Sơn k ông n ớ c ín  xác) c o ông Trương Ng c Lai v  ông Võ Văn T uận, để 

ông T uận đứng kê k ai đăng ký, ông T uận được U ND t  n  p ố P an T iết cấp 

t  n  03 Giấy c ứng n ận QSDĐ số  S 830452 diện tíc  3.700m
2
; số  S 830453 diện 

tích 20.000m
2
; số  S 830454 diện tíc  11.600m

2
 có t ng diện tíc  35.300m

2
, không 

l m rõ nguồn gốc đất. Ông Sơn, b  Trang có quyền c uyển n ượng đất  ay k ông, vì 

ông Sơn, b  Trang k ai c uyển n ượng n ưng k ông có giấy tờ. Trong k i đó t ì ông 

Sơn, b  Trang t ừa n ận có bán c o ông Lai, ông T uận 1,2  a  ay 2 a (ông Sơn 
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k ông n ớ c ín  xác), m  ông T uận c uyển n ượng lại c o b  T ảo n ưng k ông 

được Tòa án cấp sơ t ẩm bảo vệ. Vì vậy b  T ảo k áng cáo yêu c u cấp p úc t ẩm 

xem xét lại. Tại p iên tòa p úc t ẩm  ôm nay, ông Lê An  Dũng đại diện c o b  T ảo 

vẫn giữ t eo yêu c u k áng cáo nêu trên. 

- Luật sư bảo vệ quyền lợi c o b  Vân t ì đề ng   Tòa án c ấp n ận t eo k áng 

cáo của b  Vân. 

- Tại Tòa, người đại diện t eo ủy quyền của b  T ảo c o rằng việc bà Trang, ông 

Sơn mua đất của ông T ương, b  Tr ng v  của người k ác t ng cộng bao n iêu t ì 

c ưa rõ, việc ông Sơn b  Trang bán đất c o b  Điệp, b  T an  k ông xác đ n  được v  

trí, các đương sự trìn  b y mâu t uẫn, nên đề ng   HĐXX  ủy án sơ t ẩm để xét xử sơ 

t ẩm lại. 

- Tại p iên tòa p úc t ẩm, đại diện Viện kiểm sát n ân dân cấp cao tại T  n  p ố 

Hồ C í Min  đề ng   bác k áng cáo của b  Vân v  bác k áng cáo của b  T ảo, giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm xử.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn k áng cáo của b  Tống T   Tường Vân (nguyên đơn trong vụ án) cũng 

n ư đơn k áng cáo của b  Ho ng T   T ảo (b  đơn trong vụ án) được l m v  nộp 

trong t ời  ạn luật đ n  nên đây l  k áng cáo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dung vụ án t ì t ấy:  

T eo ông Hồ Lương Sơn, b  Nguyễn T   T ùy Trang (vợ ông Sơn) k ai, k oảng 

năm 2004 – 2005, ông Sơn mua đất của 04  ộ dân trong đó có đất của ông T ương, b  

Tr ng (vợ ông T ương) có diện tíc  g n 05 a. V o k oảng năm 2006-2007, ông Sơn, 

b  Trang bán lại c o b  Lục T   T an  01 a, b  Nguyễn T   Mộng Điệp 02 a. Ông 

Sơn, b  Trang có bán lại c o ông Trương Ng c Lai, ông Võ Văn T uận 1,2 a  ay 

02 a (ông Sơn k ông n ớ rõ). Trong  ồ sơ t ì k ông có giấy tờ c uyển n ượng đất 

giữa ông Sơn b  Trang với 04  ộ dân n ư ông Sơn, b  Trang k ai, k ông có giấy tờ 

c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Sơn, b  Trang với b  Lục T   T an   ay Nguyễn T   

Mộng Điệp, cũng n ư giữa ông Sơn b  Trang với ông Lai, ông T uận. 

Tại  ồ sơ có giấy tay ng y 20/11/2010 b  Nguyễn T   Mộng Điệp c uyển 

n ượng lại c o b  Tống T   Tường Vân 17.000m
2
 đất, k ông có số t ửa, tại thôn Tiến 

 ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết (có tứ cận: Đông giáp đất rừng tr m; Tây 

giáp đất c   Loan; Nam giáp rừng tr m;  ắc giáp đường xe bò) với giá 170.000.000 

đồng, có b  Nguyễn T   T ùy Trang v  b  Lục T   T an  l m c ứng ( L 19), v  giấy 

tay ng y 20/11/2010 b  Lục T   T an  bán lại c o b  Tống T   Tường Vân 9.000m
2
 

đất tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết (có tứ cận: Đông giáp đất 

rừng tr m; Tây giáp đất c   Loan; Nam giáp rừng tr m;  ắc giáp đường xe bò) với giá 

90.000.000 đồng, có b  Nguyễn T   T ùy Trang v  b  Nguyễn T   Mộng Điệp ký tên 

l m c ứng ( L 18). 

Đối với ông Trương Ng c Lai, ông Lai k ai mua đất từ ông Hồ Lương Sơn, đất 

có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn T ương, b  Nguyễn T   Tr ng. Ông Lai n ờ ông 
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T uận đứng tên giùm, mua v o năm 2004 diện tíc  3,6 a gồm 2 t ửa, một t ửa có 

diện tíc  2,4 a ông Sơn mua của ông T ương v  1 t ửa có diện tíc  1,2 a ông Sơn 

mua của b  Tr ng. Sau k i mua t ì ông Sơn giữ 02 giấy tay m  ông T ương, b  Tr ng 

viết bán c o ông Sơn 2 t ửa đất nêu trên (giấy tay viết l n đ u). Sau đó thì ông Lai có 

liên  ệ với ông T ương, b  Tr ng n ờ viết lại giấy tay sang n ượng (giấy tay viết l n 

 ai) để c o ông Võ Văn T uận đứng tên, sau đó t ì việc ông giao trả 02 bản giấy tay 

(giấy tay viết l n đ u)  ay xé bỏ t ì ông k ông n ớ. ( L 39) 

   Nguyễn T   Tr ng k ai, b  c ỉ bán đất c o ông Sơn, ông Sơn l m giấy tờ g i 

sẵn c uyển n ượng lại c o ông T uận t ì b  ký c ứ b  k ông có bán đất c o ông 

T uận ( L 33). 

Ông Hồ Lương Sơn k ai, năm 2007 ông có bán đất c o an  Ho ng, c   N ung 

01ha với giá 40.000.000 đồng, giáp với mản  đất 02 a bán c o c   Điệp (có viết giấy 

tay c o an  Ho ng, c   N ung). Do an  Ho ng, c   N ung nợ tiền b  Lục T   T an  

nên giao đất lại c o b  T an , b  T an  tiếp tục trả c o ông 20.000.000 đồng c o đủ 

40.000.000 đồng. Trong giấy tờ g i ng y 20/6/2007 n ưng t ực c ất k ông p ải ng y 

t áng nêu trên. V  ông cũng có bán c o ông Trương Ng c Lai 01 mản  đất k oảng 

01ha. 

Tại  ồ sơ có giấy tay ng y 27/02/2004, ông Nguyễn Văn T ương bán 2,4 a đất 

tại ấp Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết c o ông Võ Văn T uận với giá 

48.000.000 đồng ( L125); v  giấy tay ng y 18/02/2004 b  Nguyễn T   Tr ng bán lại 

1,2 a đất tại ấp Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết c o ông Võ Văn 

T uận với giá 24.000.000 đồng ( L 132). Căn cứ v o 02 giấy tay mua bán nêu trên, 

ông T uận kê k ai đăng ký v  được U ND t  n  p ố P an T iết cấp GCN QSDĐ 

c o ông T uận bằng các Giấy n ư: Giấy c ứng n ận số BE 435564, t ửa số 5 diện 

tích 20.000m
2
; Giấy c ứng n ận số  E 435563, t ửa số 4  diện tíc  3.700m

2
; Giấy 

c ứng n ận số  E 435562, t ửa số 6 diện tíc  11.600m
2
; 

   Nguyễn T   T ùy Trang k ai, b  bán đất c o b  T an , b  Điệp v o năm 

2007, vợ c ồng b  Trang mới n ận được 50% tiền, cụ t ể n ận của b  T an  

20.000.000 đồng, n ận của b  Điệp 40.000.000 đồng. Đến năm 2010, b  T an , b  

Điệp bán lại c o b  Vân t ì vợ c ồng b  Trang, ông Sơn mới n ận đủ tiền m  b  

T an , b  Điệp t an  toán. ( L 101) 

T eo bản đồ xác đ n   iện trạng đất ng y 20/4/2021, xác đ n  03 v  trí 

19.213,8m
2
; 4.389,1m

2
; 3.230,9m

2
 t ng cộng bằng 26.833,8m

2
 , c ưa kể p  n diện tíc  

đất trống còn lại k ông xác đ n  được diện tíc  cụ t ể bao n iêu mét vuông, v  p  n 

735,3m
2
 được ấp c o  an quản lý rừng p òng  ộ Hồng P úc. 

T eo bản vẽ ng y 25/8/2016 t ì p  n đất tran  c ấp có diện tíc  27.033,5m
2
 (BL 

421). 

Ông Hồ Lương Sơn, b  Nguyễn T   T ùy Trang k ai viết giấy tay bán 02 a đất 

c o b  Nguyễn T   Mộng Điệp và bán 01 a đất c o b  Lục T   T an  v o năm 2007. 
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Đến năm 2010 b  Điệp, b  T an  mới trả đủ tiền bán đất c o b , mặc dù  iện nay giấy 

tay bán đất giữa ông Sơn, b  Trang c o b  Điệp, b  T an  k ông còn, n ưng lời k ai 

của ông T ương (lúc còn sống), lời k ai của b  Tr ng t ì b  Tr ng, ông T ương c ỉ 

bán đất c o ông Sơn, b  Trang. Ông Sơn, b  Trang bán lại c o b  Điệp, b  Thanh; Bà 

Điệp, b  T an  có quản lý, sử dụng đất (trồng cây trên đất) mặc dù k ông l m giấy 

sang n ượng đúng t eo quy đ n  p áp luật, n ưng có quản lý, sử dụng đất nên c n 

p ải được xem xét, bảo vệ. 

Đối với việc ông Sơn bán đất c o ông Trương Ng c Lai do ông Võ Văn T uận 

đứng tên. T eo lời k ai của ông Sơn có bán c o ông Lai 1,2ha, có lúc khai 1,8ha hay 

02 a; K i l m giấy t ì để c o ông T ương b  Tr ng viết giấy tay bán c o ông T uận 

đứng tên. T eo giấy tay ông T ương bán 2,4 a đất c o ông T uận;    Tr ng bán 

1,2ha cho ông T uận. Ông T ương, b  Tr ng k ông t ỏa t uận giao d c  với ông 

T uận, k ông n ận tiền bán đất từ ông T uận m  do ông Sơn giao d c  với ông Lai, 

n ận tiền bán đất từ ông Lai. Do vậy, ông T uận k ông có t ỏa t uận mua bán đất với 

ông T ương, b  Tr ng, nên việc ông T ương, b  Tr ng viết giấy bán đất c o ông 

T uận l   ợp đồng giả các , nên c n p ải xác đ n  vô  iệu. Việc ông T uận kê k ai 

đăng ký v  được U ND t  n  p ố P an T iết cấp QSDĐ c o ông T uận, sau đó ông 

T uận bán đất lại c o b  Ho ng T   T ảo cũng p ải xác đ n  vô  iệu t eo quy đ n  tại 

các Điều 122, 127, 128 của  ộ luật Dân sự năm 2005.  

Án sơ t ẩm xác đ n  giao d c  c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Lê Quang Huy 

đại diện c o ông Võ Văn T uận, b  P ạm T    a với b  Ho ng T   T ảo lập ng y 

16/7/2014 về việc c uyển n ượng đất, trong đó có c uyển n ượng 26.833,8m
2
 đất m  

ông Sơn, b  Trang đã c uyển n ượng c o b  Điệp v  b  T an  l  vô  iệu l  có căn cứ, 

nên HĐXX k ông c ấp n ận t eo k áng cáo của b  Ho ng T   T ảo c o rằng b  mua 

đất của ông T uận, b   a t ông qua ông Huy c uyển n ượng c o b  l   ợp p áp, nên 

yêu c u của b  T ảo k ông được c ấp n ận. 

Do b  T ảo k ông có yêu c u đòi ông T uận, b   a bồi t ường t iệt  ại do  ợp 

đồng c uyển n ượng QSDĐ 26.833,8m
2
 đất nêu trên vô  iệu, nên Tòa án cấp sơ t ẩm 

không xem xét, nếu có yêu c u t ì giải quyết t  n  vụ án k ác. 

Đối với k áng cáo của b  Tống T   Tường Vân, b  Vân k áng cáo yêu c u buộc 

b  T ảo p ải bồi t ường 12.000 cây  ạc  đ n giá tr  bằng 250.000.000 đồng m  b  

T ảo c ặt, p á. N ư án sơ t ẩm n ận đ n , b  Vân có sử dụng đất, có trồng Tr m, đã 

được k ai t ác t u  oạc , Tr m m c lại l  Tr m tái sin , k ông p ải trồng mới. Cơ 

quan điều tra có điều tra, xác min , k ông xác đ n  được p ía b  đơn b  T ảo c ặt p á 

bao n iêu cây, giá tr  l  bao n iêu, nên cũng k ông có cơ sở xác đ n  p ía b  T ảo có 

c ặt p á cây trên, nên xử k ông c ấp n ận t eo yêu c u k ởi kiện của b  Vân đòi b  

T ảo bồi t ường 12.000 cây  ạc  đ n bằng 250.000.000 đồng, l  có căn cứ. Nên 

k áng cáo của b  Tống T   Tường Vân cũng k ông được c ấp n ận. 
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- C ấp n ận t eo quan điểm đề ng   của đại diện Viện kiểm sát l  k ông c ấp 

n ận k áng cáo của b  Tống T   Tường Vân cũng n ư k áng cáo của b  Ho ng T   

T ảo, giữ nguyên bản án sơ t ẩm xử. 

- K ông c ấp n ận t eo các Luật sư bảo vệ quyền lợi c o b  Vân đề ng   buộc b  

T ảo p ải bồi t ường giá tr  12.000 cây  ạc  đ n bằng 250.000.000 đồng c o b  Vân. 

 ởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ v o k oản 1 Điều 308  ộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Không c ấp n ận k áng cáo của b  Tống T   Tường Vân cũng n ư k áng cáo 

của b  Ho ng T   T ảo, giữ nguyên bản án sơ t ẩm xử. 

[2] Áp dụng k oản 3, 6, 9 Điều 26; Điều 34; Điều 37; k oản 1 Điều 38; điểm a 

k oản 1 Điều 39; Điều 244 của  ộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; k oản 4 Điều 32 

Luật Tố tụng   n  c ín ; k oản 20 Điều 4; Điều 50; Điều 123 Luật đất đai 2003; 

Điều 38; Điều 135 Ng   đ n  181/2004/NĐ-CP ng y 29/10/2004; k oản 2 Điều 8 

Ng   đ n  84/2007/NĐ-CP ng y 25/5/2007; k oản 1 Điều 203 Luật đất đai 2013; 

điểm b k oản 1 Điều 122; Điều 127; Điều 138  ộ luật dân sự năm 2005; Điều 584 

 ộ luật dân sự năm 2015;  

Ng   quyết số 326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ 

Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  

lệ p í Tòa án. 

Tuyên xử: 

1/ C ấp n ận một p  n yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân:  

- Tuyên bố Hợp đồng c uyển n ượng QSDĐ giữa ông Võ Văn T uận v  b  

P ạm T    a, do ông Lê Quang Huy đại diện t eo ủy quyền với b  Ho ng T   T ảo 

lập ng y 16/7/2014, l  giao d c  dân sự vô  iệu. 

- Hủy một p  n các Giấy c ứng n ận QSDĐ số  S 830452,  S 830453,  S 

830454 do U ND t  n  p ố P an T iết cấp cùng ng y 16/10/2014 c o b  Ho ng T   

T ảo đối với diện tíc  26.833,8m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  

p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận. 

-  uộc b  Ho ng T   T ảo p ải t áo dỡ 01 giếng k oan; 01  ồ nước p ủ bạt p ía 

dưới (k ông còn giá tr  sử dụng), xung quna  được r o bằng dây kẽm gai đã rỉ sét; 03 

trụ bê tông dùng để kéo dây điện v  các t i sản k ác (nếu có) để trả lại diện tíc  

26.833,8 m
2
 đất t a lạc tại t ôn Tiến  ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn  

 ìn  T uận c o b  Tống T   Tường Vân. 

Một p  n các Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất b   ủy v  p  n đất b  Ho ng 

T   T ảo p ải trả c o b  Tống T   Tường Vân t eo  ản đồ  iện trạng đất tran  c ấp 

do C i n án  Văn p òng ĐKĐĐ P an T iết lập ng y 20/4/2021 (đín  kèm theo bản 

án này). 
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   Tống T   Tường Vân có trác  n iệm liên  ệ với Cơ quan N   nước có t ẩm 

quyền l m các t ủ tục để được cấp Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đẩt t eo quy đ n  

của p áp luật Đất đai. 

2/ K ông c ấp n ận yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân đòi b  Ho ng 

T   T ảo trả diện tíc  199,7 m
2
 đất (27.033,5 m

2
 - 26.833,8 m

2
) t a lạc tại t ôn Tiến 

 ìn , xã Tiến T  n , t  n  p ố P an T iết, tỉn   ìn  T uận, cũng n ư k ông c ấp 

n ận yêu c u k ởi kiện của b  Tống T   Tường Vân đòi b  Ho ng T   T ảo bồi 

t ường t iệt  ại 12.000 cây  ạc  đ n tr  giá 250.000.000 đồng. 

[3] - Các quyết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm đã xét xử k ông có k áng cáo, 

k áng ng   đã có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

-    Tống T   Tường Vân p ải nộp 300.000 đồng án p í dân sự p úc t ẩm. Bà 

Vân đã nộp số tiền tạm ứng án p í p úc t ẩm 300.000 đồng t eo biên lai t u tiền số 

0008335 ngày 10/6/2022 của Cục t i   n  án dân sự tỉn   ìn  T uận, số tiền n y 

được c uyển qua t i   n  p  n án p í p ải nộp. 

-    Ho ng T   T ảo p ải nộp 300.000 đồng án p í dân sự p úc t ẩm.    T ảo 

đã nộp số tiền tạm ứng án p í p úc t ẩm 300.000 đồng t eo biên lai t u tiền số 

0008319 ngày 30/5/2022 của Cục t i   n  án dân sự tỉn   ìn  T uận, số tiền n y 

được c uyển qua t i   n  p  n án p í p ải nộp. 

 ản án n y l  p úc t ẩm có  iệu lực t i   n  kể từ ng y 06/01/2023. 

Nơi nhận: 
 Tòa án n ân dân tối cao; 

 VKSNDCC tại TP.HCM; 

 TAND tỉn   ìn  T uận; 

 VKSND tỉn   ìn  T uận; 

 Cục THADS tỉn   ìn  T uận; 

 Các đương sự;                                                                                           

 Lưu, (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tô Chánh Trung 

 

 


